Trường Tiểu học Tây Tựu B                    GV: Đặng Thị Hằng                     Lớp 1C
[bookmark: _GoBack]Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài 1: Giới thiệu một số loại giấy, bìa
và dụng cụ học thủ công
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: Học sinh biết một số loại giấy, bìa và dụng cụ học thủ công(thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán) để học thủ công.
2. Kĩ năng: Sử dụng đúng các dụng cụ học thủ công
3. Thái độ: Học tập tích cực
II- Đồ dùng dạy học: 
- Kéo, hồ dán, thước kẻ, bút chì, giấy màu, vở  bài tập thủ công
III- hoạt động dạy chủ yếu: 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	10’
	I. KTBC
	- ổn định tổ chức
- GV yêu cầu HS lấy đồ dùng học tập để lên bàn
	- HS thực hiện 

	10’
	II- Bài mới:
	
	

	
	1- Giới thiệu giấy, bìa
	- GV giới thiệu: giấy, bìa được làm từ bột của nhiều loại cây tre, nứa, gỗ… 
	

	
	
	- Hướng dẫn phân biệt giấy và bìa (giấy trắng, mỏng, bìa, cứng, dày).
- GV: Giấy học thủ công có các màu gì?
	- HS quan sát, nhận xét
- HS trả lời

	10’
	  2- Giới thiệu dụng cụ học tập 
	- GV giới thiệu lần lượt: thước kẻ, kéo, bút chì, hồ, giấy màu
	- HS giới thiệu đồ của mình

	
	
	- GV yêu cầu HS quan sát chiều dài, chiều rộng của dụng cụ học thủ công
	- HS quan sát 

	
	
	- GV yêu cầu HS nêu cách sử dụng, giữ gìn.
- GV nêu cách sử dụng. Chú ý giữ gìn cẩn thận đồ dùng học tập để đảm bảo học tốt.
	- HS nêu 

- HS lắng nghe

	5’
	III. Củng cố- dặn dò
	- GV nhận xét tinh thần học tập, ý thức tổ chức, kỷ luật trong giờ học.
	- HS lắng nghe

	
	
	- Chuẩn bị bài sau: Xé, dán hình chữ nhật, tam giác: giấy trắng, giấy màu, hồ dán.
	- HS thực hiện




* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………











Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài 2: Xé dán hình chữ nhật, hình tam giác (T1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Học sinh biết cách xé dán hình chữ nhật.
2. Kĩ năng:- Xé dán được hình chữ nhật. Đường xé có thể chưa thẳng, bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
- Với học sinh khéo tay: Xé, dán được hình chữ nhật. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể xé thêm hình chữ nhật có kích thước khác.
3. Thái độ: Học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học 
- Bài mẫu về xé dán hình chữ nhật, hình tam giác.
- Giấy màu, giấy trắng làm nền.
- Hồ dán, khăn lau tay.
III. hoạt động dạy chủ yếu
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’
	I. KTBC
	- GV kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của HS
	- HS thực hiện

	1’
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- GV giới thiệu và ghi tên bài
	

	
	2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
	- GV cho HS quan sát bài mẫu và hỏi: 
+ Quan sát và phát hiện xung quanh mình có đồ vật nào có dạng hình chữ nhật?
+ Đồ vật nào có dạng hình tam giác?
- GV: Xung quanh ta có rất nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật và hình tam giác.
	- HS quan sát và trả lời

	 
	3. Hướng dẫn mẫu:
	
	

	10’
	a- Vẽ, xé hình chữ nhật
	*GV hướng dẫn vẽ hình chữ nhật
+ Lấy giấy trắng có kẻ ô vuông vẽ hình chữ nhật có cạnh dài 12 ô, cạnh ngắn 6 ô.
+ Đánh dấu điểm 1, đếm ô đánh dấu điểm 2.
+ Đếm ô đánh dấu điểm 3 và 4--> vẽ hình chữ nhật
+Làm thao tác xé từng cạnh hình chữ nhật theo đường vẽ.
	- HS quan sát 



	
	
	- GV yêu cầu HS lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
+ GV quan sát, giúp đỡ, nhận xét.
	- HS vẽ hình và xé theo hướng dẫn.


	10’
	b- Vẽ, xé hình tam giác
	- GV hướng dẫn vẽ hình tam giác
+ Lấy giấy trắng có kẻ ô vuông vẽ hình chữ nhật có cạnh dài 8 ô vuông, cạnh ngắn 6 ô vuông.
+ Đếm từ trái sang phải 4 ô vuông, đánh dấu để làm đỉnh tam giác.
+ Từ điểm đánh dấu nối với 2 điểm dưới của hình chữ nhật ta có hình tam giác.
+Làm thao tác xé từng cạnh hình tam giác theo đường vẽ.
- GV yêu cầu HS lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
+ GV quan sát, giúp đỡ, nhận xét
	- HS quan sát










- HS vẽ hình và xé theo hướng dẫn.


	3’
	III. Củng cố- dặn dò
	- Nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về ý thức giữ gìn vệ sinh, chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị: giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chè, hồ dán…
	- HS thực hiện


* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài 2: Xé dán hình chữ nhật, hình tam giác (T2)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình tam giác.
2. Kĩ năng: - Xé dán được hình tam giác. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Với HS khéo tay: Xé, dán được hình tam giác. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học 
- Bài mẫu về xé dán hình chữ nhật, hình tam giác.
- Giấy màu, giấy trắng làm nền.
- Hồ dán, khăn lau tay.
III. hoạt động dạy chủ yếu
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I. KTBC
	- GV kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của HS
- GV nhận xét
	- HS thực hiện

	
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng
	

	
	2- Hướng dẫn HS xé, vẽ hình chữ nhật 
	- GV nhắc lại cách vẽ hình chữ nhật. 
- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ công có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
- GV theo dõi và hướng dẫn HS
	- HS lắng nghe

- HS thực hành

	
	3- Hướng dẫn HS xé, vẽ hình tam giác
	- GV nhắc lại cách vẽ hình tam giác
- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ công có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
- GV theo dõi và hướng dẫn HS
	- HS lắng nghe

- HS thực hành

	
	4- Dán sản phẩm
	- GV dán mẫu cho HS quan sát .
- GV hướng dẫn HS dán
+ Cho HS ướm trước hình vào phần trình bày sản phẩm.
+ Hướng dẫn HS cách phết hồ mỏng, không rây bẩn vào mặt trái của hình.
+ Dán phẳng sau đó nên đặt một lên trên và miết tay cho phẳng
- GV theo dõi và giúp đỡ HS
	
- HS dán

	
	III. Củng cố- dặn dò
	- GV nhận xét và chấm một số bài - Khen một số bài xé, dán đẹp
- Dặn dò HS về ý thức giữ gìn vệ sinh chung của lớp 
- Chuẩn bị bài sau: Xé dán hình vuông, hình tròn
	- HS thực hiện




* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài: Xé, dán hình vuông, hình tròn (T1)   
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình vuông.
2. Kĩ năng: - Xé, dán được hình vuông. Đường xé có thể chưa thẳng và bị răng cưa. Hình dán có thể chưa phẳng.
Với HS khéo tay: Xé, dán được hình vuông. Đường xé tương đối thẳng, ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: Học tập tích cực
II- Đồ dùng dạy học: 
- Bài mẫu xé dán hình vuông
- Giấy màu, bút chì, hồ dán
III- hoạt động dạy chủ yếu: 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	3’
	I. KTBC
	- Giáo viên chấm bài 
- Nhận xét- khen ngợi bài xé, dán đẹp.
	- 5 HS thu vở chấm bài.

	1’
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- GV giới thiệu và ghi tên bài
	

	
	2- Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét 
	- GV cho HS quan sát bài mẫu và hỏi: 
+ Quan sát và phát hiện xung quanh mình có đồ vật nào có dạng hình vuông?
+Các cạnh của hình vuông có gì đặc biệt
+ Đồ vật nào có dạng hình tròn?
- GV: Xung quanh ta có rất nhiều đồ vật có dạng hình chữ nhật và hình tam giác.
	- HS quan sát và trả lời

	 
	3. Hướng dẫn mẫu:
	
	

	10’
	a- Vẽ, xé hình vuông
	*GV hướng dẫn vẽ hình vuông
+ Lấy một tờ giấy màu. Đánh dấu, đếm  ô vuông. Vẽ hình vuông có cạnh là 8 ô vuông .
+Làm thao tác xé từng cạnh hình vuông  theo đường vẽ như hình chữ nhật.
	- HS quan sát 



	
	
	- GV yêu cầu HS lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
+ GV quan sát, giúp đỡ, nhận xét.
	- HS vẽ hình và xé theo hướng dẫn.

	10’
	b- Vẽ, xé hình tròn
	- GV hướng dẫn vẽ hình tròn
+ GV thao tác mẫu để đánh dấu, đếm ô và vẽ 1 hình vuông có cạnh 8 ô.
+ Xé hình vuông rời khỏi tờ giấy màu
+ Lần lượt xé 4 góc hình vuông, sau đó  chỉnh sửa dần.
(GV hướng dẫn HS có thể dùng bút chì vẽ thành hình tròn và xé theo hình tròn vừa vẽ được.)
- GV yêu cầu HS lấy giấy nháp có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
+ GV quan sát, giúp đỡ, nhận xét
	- HS quan sát











- HS vẽ hình và xé theo hướng dẫn.

	3’
	III. Củng cố- dặn dò
	- Nhận xét tiết học và dặn dò học sinh về ý thức giữ gìn vệ sinh, chuẩn bị bài sau. Chuẩn bị: giấy nháp có kẻ ô, giấy màu, bút chè, hồ dán…
	- HS thực hiện


* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài: Xé dán hình vuông, hình tròn (T2)      
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Biết xé, dán hình trũn.
2. Kĩ năng: - Xé, dán được hình tương đối trũn. Đường xé có thể bị răng cưa, hình dán có thể chưa phẳng.
- Với HS khéo tay: Xé, dán được hình trũn. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.
3. Thái độ: học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài mẫu xé dán hình tròn
- Giấy màu, bút chì, hồ dán
III. hoạt động dạy chủ yếu: 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I. KTBC
	- GV kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của HS
- GV nhận xét
	- HS thực hiện

	
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng
	

	
	2- Hướng dẫn HS xé, vẽ hình vuông 
	- GV nhắc lại cách vẽ hình vuông
- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ công có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
- GV theo dõi và hướng dẫn HS
	- HS lắng nghe
- HS thực hành

	
	3- Hướng dẫn HS xé, vẽ hình tròn
	- GV nhắc lại cách vẽ hình tròn
- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ công có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
- GV theo dõi và hướng dẫn HS
	- HS lắng nghe
- HS thực hành

	
	4- Dán sản phẩm
	- GV dán mẫu cho HS quan sát .
- GV hướng dẫn HS dán
+ Cho HS ướm trước hình vào phần trình bày sản phẩm.
+ Hướng dẫn HS cách phết hồ mỏng, không rây bẩn vào mặt trái của hình.
+ Dán phẳng sau đó nên đặt một lên trên và miết tay cho phẳng
- GV theo dõi và giúp đỡ HS
	
- HS dán

	
	III. Củng cố- dặn dò
	- GV nhận xét và chấm một số bài
- Khen một số bài xé, dán đẹp
- Dặn dò HS về ý thức giữ gìn vệ sinh chung của lớp  
- Chuẩn bị bài sau: Xé dán hình quả cam
	- HS thực hiện





* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………


Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC


Bài: Xé dán hình quả cam (T1)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình quả cam.
2. Kĩ năng: - Xé, dán được hình quả cam. Đướng xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.
3. Thái độ: Học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài mẫu xé dán hình quả cam
- Giấy mầu, bút chì, hồ dán
III. hoạt động dạy chủ yếu: 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	5’
	I. KTBC
	- Giáo viên chấm bài 
- GV kiểm tra sự chuẩn bị đồ dùng học tập của HS
- Nhận xét- khen ngợi bài xé, dán đẹp.
	

	1’
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- Giáo viên giới thiệu trực tiếp và ghi tên bài lên bảng
	- HS nhắc lại

	
	1. Quan sát và nhận xét.




	- GV cho HS xem bài mẫu.
+ Yêu cầu HS  nói về hình dáng, màu sắc quả cam.
+ Con còn biết có những quả nào giống hình quả cam?
- Giáo viên treo bài mẫu: 
	- HS quan sát
-  HS trả lời


-  HS trả lời

	
	2. Hướng dẫn mẫu
a. Xé hình quả cam.







b. Xé hình lá và cuống lá.
	- Giáo viên thao tác mẫu 
+ Gắn giấy mẫu và bước phóng to. Hướng dẫn HS vẽ hình vuông có cạnh 8 ô.
+ Lấy bút chì vẽ phác hình quả cam nằm trong khung hình vuông.
+ Xé rời để lấy hình vuông ra.
+ Xé, chỉnh sửa cho giống hình quả cam.
+ Vẽ lá: Nằm trong khung hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 2 ô.
+ Vẽ cuống lá nằm trong khuôn hình chữ nhật có cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô.
+ xé và chỉnh sửa cho giống hình lá và cuống lá.
	- HS quan sát 



- Hs nhắc lại các bước xé quả.



- Hs nhắc lại kích thước lá.
- Hs nhắc lại kích thước cuống.

	
	3- Thực hành
	- Giáo viên hướng dẫn HS xé từng bộ phận của quả cam. 
	- HS thực hiện theo hướng dẫn của GV

	
	III- Củng cố- Dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
- Về nhà hoàn thành nốt phần xé quả cam.
	- HS thực hiện

	
	
	- Chuẩn bị bài sau: Dán quả cam. 
	



  
* Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Môn: Thủ công – Lớp 1			Thứ ............ ngày .... tháng... năm 20...                                                          
	Tuần: 
	KẾ HOẠCH DẠY HỌC



Bài: Xé dán hình quả cam (T2)     
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: - Biết cách xé, dán hình quả cam.
2. Kĩ năng: - Xé, dán được hình quả cam. Đướng xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Có thể dùng bút màu để vẽ cuống và lá.
 - Với HS khéo tay: Xé, dán được hình quả cam có cuống lá. Đường xé ít răng cưa. Hình dán cân đối phẳng.
3. Thái độ: Học tập tích cực
II. Đồ dùng dạy học: 
- Bài mẫu: xé dán quả  cam được dán vào giấy A4
	- Giấy màu, bút chì, hồ dán
III. hoạt động dạy chủ yếu: 
	TG
	Nội dung dạy học
	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	
	I. KTBC
	- GV kiểm tra sự chuẩn bị sách vở, đồ dùng của HS
- GV nhận xét
	- HS thực hiện

	
	II- Bài mới
	
	

	
	1- Giới thiệu bài
	- GV giới thiệu và ghi tên bài lên bảng
	

	
	2- Hướng dẫn HS thực hành 
	- GV nhắc lại cách vẽ, xé  hình quả, hình lá và cuống lá của quả cam
- GV yêu cầu HS lấy giấy thủ công có kẻ ô tập đếm ô, vẽ và xé hình
- GV theo dõi và hướng dẫn HS
	- HS lắng nghe


- HS thực hành

	
	3 - Dán sản phẩm
	- GV dán mẫu cho HS quan sát .
- GV hướng dẫn HS dán
+ Cho HS ướm trước hình vào phần trình bày sản phẩm.
+ Hướng dẫn HS cách phết hồ mỏng, không rây bẩn vào mặt trái của hình.
+ Dán phẳng sau đó nên đặt một lên trên và miết tay cho phẳng
- GV lưu ý HS phải ướm hình vào vở  và dán hình quả cam theo thứ tự: dán quả trước, cuống lá sau.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS
	
- HS dán theo sự hướng dẫn của GV

	
	III. Củng cố- dặn dò
	- GV nhận xét và chấm một số bài
- Khen một số bài xé, dán đẹp
- Dặn dò HS về ý thức giữ gìn vệ sinh chung của lớp  
- Chuẩn bị giấy, bút chì, hồ dán cho bài học xé, dán hình cây đơn giản.
	- HS thực hiện
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